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	Số: 1486/QĐ-UBND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC; CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 22/TTr-SCT ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 55 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Nội dung chi tiết đính kèm phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thành Long


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
	Stt
	Số hồ sơ thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

	Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

	1
	T-VTB-288546-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	2
	T-VTB-288547-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	3
	T-VTB-288548-TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	4
	T-VTB-288549-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	5
	T-VTB-288550- TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	6
	T-VTB-288551-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	7
	T-VTB-288552-TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	8
	T-VTB-288553- TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	9
	T-VTB-288554-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	10
	T-VTB-288555-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	11
	T-VTB-288556-TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	12
	T-VTB-288557-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	13
	T-VTB-288558-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	14
	T-VTB-288559-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	15
	T-VTB-288560-TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	16
	T-VTB-288561-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	17
	T-VTB-288562- TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	18
	T-VTB-288563-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	19
	T-VTB-288564- TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	20
	T-VTB-288565-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	21
	T-VTB-288566- TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	22
	T-VTB-288567-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	23
	T-VTB-288568- TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	24
	T-VTB-288569-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	25
	T-VTB-288570-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	26
	T-VTB-288571- TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	27
	T-VTB-288572- TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	28
	T-VTB-288573-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	29
	T-VTB-288574- TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	30
	T-VTB-288575-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	31
	T-VTB-288576-TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	32
	T-VTB-288577-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	33
	T-VTB-288578-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	34
	T-VTB-288579-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	35
	T-VTB-288580-TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	36
	T-VTB-288581-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	37
	T-VTB-288582- TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	38
	T-VTB-288583-
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	39
	T-VTB-288584- TT
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	40
	T-VTB-288585-TT
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	41
	T-VTB-286977-TT
	Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	42
	T-VTB-286978-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	43
	T-VTB-286979- TT
	Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	44
	T-VTB-288803- TT
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	45
	T-VTB-286981-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	46
	T-VTB-286982-TT
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	47
	T-VTB-286989-TT
	Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	48
	T-VTB-286990-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	49
	T-VTB-286991-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	50
	T-VTB-286983- TT
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	51
	T-VTB-286984- TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	52
	T-VTB-286985-TT
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	53
	T-VTB-286986-TT
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	54
	T-VTB-286987-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	55
	T-VTB-286988- TT
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

	1
	T-VTB-286995-TT
	Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	2
	T-VTB-286996-TT
	Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

	3
	T-VTB-286997-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
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    ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


 
Số: 1486/Qð-UBND                                  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6  năm 2017 


 


 
QUYẾT ðỊNH 


Về việc công bố thủ tục hành chính sửa ñổi bổ sung 
lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng 


thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
 
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 


Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  


Căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 


Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 


Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công thương tại Tờ trình số 22/TTr-SCT ngày 
26 tháng 4 năm 2017, 


 


QUYẾT ðỊNH: 
 


ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 55 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu 
thông hàng hóa trong nước; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 
ñược sửa ñổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu (Nội dung chi tiết ñính kèm phụ lục). 


ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 


ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 


 


KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 


 
 


Nguyễn Thành Long 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1486/Qð-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 


  
   PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công thương 
Stt Số hồ sơ thủ tục 


hành chính 
Tên thủ tục hành 


chính 
Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 


bổ sung thủ tục hành chính 
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa 


1 T-VTB-288546-
TT 


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện nạp LPG 
vào chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


2 T-VTB-288547-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LPG vào chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


3 T-VTB-288548-
TT  


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp LPG vào 
chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


4 T-VTB-288549-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp LPG vào 
chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
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Stt Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 
bổ sung thủ tục hành chính 


kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


5  
T-VTB-288550-
TT  


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện nạp LPG 
vào phương tiện vận 
tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


6 T-VTB-288551-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LPG vào phương tiện 
vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


7 T-VTB-288552-
TT  


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


8  
T-VTB-288553-
TT  


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


9 T-VTB-288554-
TT 


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều  kiện cấp 
LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
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Stt Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 
bổ sung thủ tục hành chính 


hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


10 T-VTB-288555-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều  kiện 
cấp LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


11 T-VTB-288556-
TT 


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều  
kiện cấp LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


12 T-VTB-288557-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều  
kiện cấp LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


13 T-VTB-288558-
TT 


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện làm tổng 
ñại lý kinh doanh 
LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


14 T-VTB-288559-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện làm 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
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Stt Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 
bổ sung thủ tục hành chính 


tổng ñại lý kinh 
doanh LPG 


quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


15 T-VTB-288560-
TT 


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện làm tổng ñại lý 
kinh doanh LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


16 T-VTB-288561-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện làm tổng ñại lý 
kinh doanh LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


17  
T-VTB-288562-
TT  


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện  làm ñại 
lý kinh doanh LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


18 T-VTB-288563-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện  
làm ñại lý kinh doanh 
LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 
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Stt Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 
bổ sung thủ tục hành chính 


19  
T-VTB-288564-
TT  


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện  làm ñại lý kinh 
doanh LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


20 T-VTB-288565-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện  làm ñại lý kinh 
doanh LPG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


21  
T-VTB-288566-
TT  


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng 
bán LPG chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


22 T-VTB-288567-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện 
kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng cho cửa 
hàng bán LPG chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


23  
T-VTB-288568-
TT  


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện kinh doanh khí 
dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán LPG 
chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
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bổ sung thủ tục hành chính 


cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


24 T-VTB-288569-
TT  


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện kinh doanh khí 
dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán LPG 
chai 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


25 T-VTB-288570-
TT  


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện nạp 
LNG vào phương tiện 
vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


26  
T-VTB-288571-
TT  


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LNG vào phương tiện 
vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


27  
T-VTB-288572-
TT  


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp LNG vào 
phương tiện vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


28 T-VTB-288573-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp LNG vào 
phương tiện vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
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hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


29  
T-VTB-288574-
TT  


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện cấp LNG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


30 T-VTB-288575-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cấp 
LNG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


31 T-VTB-288576-
TT 


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện cấp LNG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


32 T-VTB-288577-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện cấp LNG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


33 T-VTB-288578-
TT 


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện nạp 
CNG vào phương tiện 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
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vận tải lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


34 T-VTB-288579-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện nạp 
CNG vào phương tiện 
vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


35 T-VTB-288580-
TT 


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp CNG vào 
phương tiện vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


36 T-VTB-288581-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp CNG vào 
phương tiện vận tải 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


37  
T-VTB-288582-
TT  


Cấp Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện cấp 
CNG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


38 T-VTB-288583- Cấp lại Giấy chứng + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
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TT nhận ñủ ñiều kiện cấp 
CNG 


26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


39  
T-VTB-288584-
TT  


Cấp ñiều chỉnh Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện cấp CNG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


40 T-VTB-288585-
TT 


Cấp gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều 
kiện cấp CNG 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


41 T-VTB-286977-
TT 


Cấp Giấy phép bán 
buôn sản phẩm thuốc 
lá 


 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


42 T-VTB-286978-
TT 


Cấp sửa ñổi, bổ sung 
Giấy phép bán buôn 
sản phẩm thuốc lá 


 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
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hàng hoá. 
43  


T-VTB-286979-
TT  


Cấp lại Giấy phép 
bán buôn sản phẩm 
thuốc lá 
 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


44  
T-VTB-288803-
TT  


Cấp Giấy phép kinh 
doanh bán buôn sản 
phẩm rượu 


 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


45 T-VTB-286981-
TT 


Cấp sửa ñổi, bổ sung 
Giấy phép kinh doanh 
bán buôn sản phẩm 
rượu 


 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


46 T-VTB-286982-
TT 


Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh bán buôn 
sản phẩm rượu 
 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


47 T-VTB-286989-
TT 


Cấp Giấy chứng nhận 
cửa hàng ñủ ñiều kiện 
bán lẻ xăng dầu 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
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Stt Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 
bổ sung thủ tục hành chính 


kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


48 T-VTB-286990-
TT 


Cấp sửa ñổi, bổ sung 
Giấy chứng nhận cửa 
hàng ñủ ñiều kiện bán 
lẻ xăng dầu 
 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


49 T-VTB-286991-
TT 


Cấp lại Giấy chứng 
nhận cửa hàng ñủ 
ñiều kiện bán lẻ xăng 
dầu 
 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


50  
T-VTB-286983-
TT  


Cấp Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện là tổng ñại 
lý kinh doanh xăng 
dầu ( có hệ thống 
phân phối xăng dầu 
trên ñịa bàn 01 tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương) 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


51  
T-VTB-286984-
TT  


Cấp  sửa ñổi, bổ sung 
Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện là tổng ñại 
lý kinh doanh xăng 
dầu ( có hệ thống 
phân phối xăng dầu 
trên ñịa bàn 01 tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương) 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


52 T-VTB-286985-
TT 


Cấp  lại Giấy xác 
nhận ñủ ñiều kiện là 
tổng ñại lý kinh 
doanh xăng dầu ( có 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
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Stt Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 
bổ sung thủ tục hành chính 


hệ thống phân phối 
xăng dầu trên ñịa bàn 
01 tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương) 


hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


53 T-VTB-286986-
TT 


Cấp Giấy xác nhận 
ñủñiều kiện làm ñại 
lý bán lẻ xăng dầu 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


54 T-VTB-286987-
TT 


Cấp  sửa ñổi, bổ sung 
Giấy xác nhận ñủñiều 
kiện làm ñại lý bán lẻ 
xăng dầu 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


55  
T-VTB-286988-
TT  


Cấp  lại Giấy xác 
nhận ñủñiều kiện làm 
ñại lý bán lẻ xăng dầu 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 
1 T-VTB-286995-


TT 
Cấp Giấy phép mua 
bán nguyên liệu thuốc 
lá 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 
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Stt Số hồ sơ thủ tục 
hành chính 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh việc sửa ñổi, 
bổ sung thủ tục hành chính 


2 T-VTB-286996-
TT 


Cấp lại  Giấy phép 
mua bán nguyên liệu 
thuốc lá 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 


3 T-VTB-286997-
TT 


Cấp sửa ñổi, bổ sung  
Giấy phép mua bán 
nguyên liệu thuốc lá 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hoá. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 


I. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa 


1. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 21 (hai mươi mốt) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ 
ñầy ñủ và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai theo phụ 
lục số 07 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp.  


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện làm thương nhân phân phối LPG. 


- Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai phù hợp với quy hoạch và ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 
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- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị ño lường hoặc hiệu 
chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về ño lường. 


- Tài liệu chứng minh ñáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, 
bồn chứa và các thiết bị phụ trợ. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao ñộng của trạm nạp. 


- Bản sao các quy trình: nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị 
trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao ñộng. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LPG vào chai. 


- Phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai theo Phụ lục 
số 07 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thuộc sở hữu của thương nhân là thương nhân kinh doanh LPG ñầu mối. 
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+ Trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp với quy hoạch và ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 


+ Phương tiện, thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh hoặc hiệu chuẩn theo quy 
ñịnh của pháp luật về ño lường. 


+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


+ Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải 
tuân thủ các quy ñịnh về an toàn  tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 


+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng và có nguy cơ gây 
mất an toàn ñược kiểm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Có ñầy ñủ các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị 
trong trạm, xử lý sự cố và các quy ñịnh về an toàn. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 07 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO 


CHAI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  
Kính gửi: Sở Công thương …(1) 


Tên thương nhân: ...................................................................................................... 
Tên giao dịch ñối ngoại: ............................................................................................ 
ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 
ðiện thoại: .................................. Fax: ......................................................................  
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số:.................... do... cấp ngày... tháng... 
năm…….. 
Mã số thuế: ................................................................................................................ 
Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện…… số...... do...... cấp ngày...... tháng...... 
năm.................... (2) 
ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện nạp LPG vào 
chai theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể: 
Tên trạm nạp: ............................................................................................................ 
ðịa chỉ trạm nạp: ....................................................................................................... 
ðiện thoại: ............................................ Fax: ............................................................ 
Nhãn hiệu hàng hóa: ................................................................................................. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 


 
Chú thích: 
(1): Tỉnh, thành phố. 
(2): Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận 
ñủ ðiều kiện làm thương nhân phân phối LPG. 
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2. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai bao 


gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai theo 


phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LPG vào chai. 


- Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LPG vào chai theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


-----------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:......................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm…………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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3. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 


bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 


theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 


LPG vào chai. 
- Lệ phí: 
* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LPG vào chai theo Phụ lục 19 Thông tư 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+  Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY  


CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:......................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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4. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 


bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào chai 


theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 


LPG vào chai. 


- Lệ phí: 
* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LPG vào chai theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:......................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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5. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận 
tải bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện 
vận tải theo phụ lục số 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp.  


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện  làm tổng ñại lý kinh doanh LPG. 
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- Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị ño lường hoặc hiệu 
chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về ño lường. 


- Tài liệu chứng minh ñáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn nạp LPG vào phương tiện vận tải. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LPG vào phương tiện vận tải. 


 - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  


Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận 
tải  theo Phụ lục số 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thuộc sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc thương nhân 
kinh doanh LPG ñầu mối. 


+ Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải  phải phù hợp với quy hoạch và ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 
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+ Phương tiện, thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh hoặc hiệu chuẩn theo quy 
ñịnh của pháp luật về ño lường. 


+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


+ Có máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào phương 
tiện vận tải ñã ñược kiểm ñịnh và ñăng ký theo quy ñịnh. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


 


 * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung.
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PHỤ LỤC SỐ 09 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN NẠP 


LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 


Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 
số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------ 


Kính gửi: Sở Công thương.… 


 


Tên thương nhân: ....................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộkinh doanh số......... do...... cấp 
ngày... tháng... năm  


Mã số thuế: ................................................................................................................ 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện nạp 
LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-
CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể: 


Tên trạm nạp: ............................................................................................................. 


ðịa chỉ trạm nạp: ....................................................................................................... 


ðiện thoại: ........................................... Fax: ............................................................. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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6. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện 


vận chuyển bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện 


vận tải theo  mẫu phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 


LPG vào phương tiện vận tải. 


- Lệ phí: 
* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-
BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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7. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương 
tiện vận tải 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào 


phương tiện vận tải bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào 


phương tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 


LPG vào phương tiện vận tải. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.;  


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư  số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm…………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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8. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện  nạp LPG vào phương tiện 
vận tải 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Số 04 Phạm Văn ðồng, phường Phước Trung,Thành phố Bà 
Rịa). 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương 


tiện vận tải bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương 


tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 


LPG vào phương tiện vận tải. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-
BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


…., ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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9. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG  bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG theo phụ lục số 11 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp.  


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh LPG. 


- Tài liệu chứng minh trạm cấp LPG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 
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- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị ño lường hoặc hiệu 
chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về ño lường. 


- Tài liệu chứng minh ñáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 
LPG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp  LPG theo Phụ lục số 11 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thuộc sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc thương nhân 
kinh doanh LPG ñầu mối. 


+ Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải phù hợp với quy hoạch và ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 


+ Phương tiện, thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh hoặc hiệu chuẩn theo quy 
ñịnh của pháp luật về ño lường. 


+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


  
* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 11 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN CẤP 


LPG/LNG/CNG 
 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 
Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 


số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 


Kính gửi: Sở Công thương..… 


Tên thương nhân: ....................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................. 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộkinh doanh số:...... do...... cấp 
ngày... tháng... năm….. 


Mã số thuế: ................................................................................................................ 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện cấp 
LPG/LNG/CNG theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 
năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể: 


Tên trạm cấp: ............................................................................................................. 


ðịa chỉ trạm cấp: ........................................................................................................ 


ðiện thoại: .......................................... Fax: ..............................................................  
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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10. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 
Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG theo mẫu  phụ 
lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 
LPG. 


 - Lệ phí: 
* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện cấp LPG theo mẫu phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


-----------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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11. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu . 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG  bao 


gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG theo 


phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 
LPG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện cấp LPG theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


…., ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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12. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu . 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG theo phụ lục 


số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 


LPG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai : Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện cấp LPG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 


19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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13. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh LPG 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh 
LPG bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh 
LPG  theo phụ lục số 13 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp.  


- Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc 
ñồng sở hữu hoặc thuê. 
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- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải. 


- Danh sách hệ thống phân phối và các hợp ñồng ñại lý kinh doanh LPG. 


- Bản sao hợp ñồng ñại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG 
ñầu mối. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh LPG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
làm tổng ñại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục số 13 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 chai  LPG và LPG chai (trừ chai 
LPG mini) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm. 


+ Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp 
LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải ñược cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện  và có tối thiểu 10 ñại lý ñáp ứng ñủ ñiều kiện. 
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+ Có hợp ñồng ñại lý tối thiểu một(01) năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh 
doanh LPG ñầu mối. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá.. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 13 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM 


TỔNGðẠI LÝ KINH DOANH LPG 
 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 
Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 


số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------ 


Kính gửi: Sở Công thương 


Tên thương nhân: ...................................................................................................... 


Tên giao dịch ñối ngoại: ............................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm….. 


Mã số thuế: 
........................................................................................................................ 


Ký hợp ñồng làm ñại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG ñầu mối: 


1.................................................................................................................................. 


2.................................................................................................................................. 


3................................................................................................................................... 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện làm tổng ñại lý 
kinh doanh LPG theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 
2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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14. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh LPG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh 


LPG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh 


doanh theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
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 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh LPG. 


  - Lệ phí: 
* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai : Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện làm tổng ñại lý kinh doanh LPG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-
BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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15. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh 
doanh LPG 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý 


kinh doanh LPG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý 


kinh doanh LPG theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 


tổng ñại lý kinh doanh LPG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai : Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục 19 Thông tư số 
03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư  số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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16. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh 
LPG 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh 


doanh LPG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh 


doanh LPG theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 


tổng ñại lý kinh doanh LPG.   
- Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
làm tổng ñại lý kinh doanh LPG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-
BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư  số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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17. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh LPG 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh LPG 
bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh LPG  
theo phụ lục số 15 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 
ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh.  


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 
cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LPG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải. 
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- Bản sao hợp ñồng ñại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG 
ñầu mối hoặc tổng ñại lý kinh doanh LPG. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 
ñại lý kinh doanh LPG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
làm ñại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục số 15 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải ñược cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 


+ Có hợp ñồng ñại lý tối thiểu 01 năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh 
doanh LPG ñầu mối hoặc tổng ñại lý kinh doanh LPG. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 
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+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


 


• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi bổ sung. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
    ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


 
Số: 1486/Qð-UBND                                  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6  năm 2017 


 


 


QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa ñổi bổ sung 


lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 


 
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 


phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 


phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 


Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 


Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công thương tại Tờ trình số 22/TTr-SCT ngày 
26 tháng 4 năm 2017, 


 


QUYẾT ðỊNH: 
 


ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 55 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu 
thông hàng hóa trong nước; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 
ñược sửa ñổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu (Nội dung chi tiết ñính kèm phụ lục). 


ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 


ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 


KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 


 
 


Nguyễn Thành Long 
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PHỤ LỤC SỐ 15 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM ðẠI LÝ 


KINH DOANH LPG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 


Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 
19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------ 


Kính gửi: Sở Công thương 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ: ....................................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộkinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm…………………………………………………………………. 


Mã số thuế: ................................................................................................................ 


Ký hợp ñồng làm ñại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG ñầu mối: 


1.................................................................................................................................. 


2.................................................................................................................................. 


3.................................................................................................................................. 


Hoặc Ký hợp ñồng làm ñại lý kinh doanh LPG với tổngñại lý kinh doanh 
LPG:...................... ..................................................................................................... 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện làm ñại lý kinh 
doanh LPG theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 
2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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18. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh LPG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh 


LPG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh 


theo mẫu phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 


ñại lý kinh doanh LPG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện làm ñại lý kinh doanh LPG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 


thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh về 
công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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19. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh 
LPG 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh 


doanh LPG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh 


doanh LPG theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 


ñại lý kinh doanh LPG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-
BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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20. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh LPG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh 


LPG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý kinh doanh 


LPG theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm 


ñại lý kinh doanh LPG.   
- Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
làm ñại lý kinh doanh LPG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 
Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:...................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm…………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các 
văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật./. 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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21. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
cho cửa hàng bán LPG chai 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai bao gồm: 


-   Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 17 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


-  Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 
ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký hộ kinh doanh. 


-  Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh LPG hoặc 
Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận ñủ 
ðiều kiện làm thương nhân phân phối LPG. 
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-  Tài liệu chứng minh ñáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


-  Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương ñương về ñào tạo nghiệp vụ phòng 
cháy và chữa cháy, an toàn. 


-  ðối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai phải bổ sung tài liệu chứng 
minh ñịa ñiểm phù hợp với quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 17 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thuộc sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc thương nhân 
kinh doanh LPG ñầu mối. 
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+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo về phòng 
cháy và chữa cháy, an toàn theo quy ñịnh hiện hành. 


+ ðối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai ñịa ñiểm phải phù hợp với 
quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư  số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


          + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung 
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PHỤ LỤC SỐ 17 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN KINH DOANH 
KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 
Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 


số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------ 


Kính gửi: Sở Công thương… 


Tên thương nhân: ....................................................................................................... 


ðịa chỉ: ...................................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/ hợp tác xã/hộkinh doanh số:... do... cấp 
ngày... tháng... năm…………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................ 


Ký hợp ñồng làm ñại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG ñầu mối: 


1.................................................................................................................................. 


2.................................................................................................................................. 


3.................................................................................................................................. 


Hoặc Ký hợp ñồng làm ñại lý kinh doanh LPG với tổngñại lý kinh doanh 
LPG:............................................................................................................................ 
 ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quyñịnh tại Nghị ñịnh số 
19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ vềkinh doanh khí. 
Chúng tôi xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-
CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp 
luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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22. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
cho cửa hàng bán LPG chai 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 


hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG vào chai bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 


hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-
BCT. 


- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 


doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu phụ lục số 19 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
          + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


-----------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 


 







20 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 29-7-2017


 


23. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí 


dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí 


dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo phụ lục số 19 Thông tư số 
03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 


doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chaitheo phụ lục 
số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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24. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 
thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ta65p trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 
Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-
BCT. 


- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
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- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LPG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.   


- Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu Phụ 
lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 
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+ Thông tư  số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
CôngThương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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25. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương tiện 
vận tải bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương tiện 
vận tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện làm thương nhân phân phối LNG. 
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- Tài liệu chứng minh trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị ño lường hoặc hiệu 
chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về ño lường. 


- Tài liệu chứng minh ñáp ứng ðiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


-  Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn nạp LNG vào phương tiện vận tải. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, 
bồn chứa và các thiết bị phụ trợ. 


- Bản sao các quy trình: nạp LNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết 
bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao ñộng. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LNG vào phương tiện vận tải. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thuộc sở hữu của thương nhân là thương nhân kinh doanh LNG ñầu mối. 


+ Phải phù hợp với quy hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 
ñầu tư xây dựng. 


+ Phương tiện, thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh hoặc hiệu chuẩn theo quy 
ñịnh của pháp luật về ño lường. 


+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


+ Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải 
tuân thủ các quy ñịnh về an toàn  tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 


+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng , vệ sinh lao ñộng 
của trạm nạp ñã ñược kiểm ñịnh và ñăng ký theo quy ñịnh. 


+ Có ñầy ñủ các quy trình: Nạp LNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận 
hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy ñịnh về an toàn. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 09 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN NẠP 


LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 


Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 
số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------ 


Kính gửi: Sở Công thương.… 


Tên thương nhân: ....................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. 


ðiện thoại: ................................ Fax: ....................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộkinh doanh số......... do...... cấp 
ngày... tháng... năm  


Mã số thuế: ................................................................................................................ 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện nạp 
LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-
CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể: 


Tên trạm nạp: ............................................................................................................. 


ðịa chỉ trạm nạp: ....................................................................................................... 


ðiện thoại: ........................................... Fax: ............................................................. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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26. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương tiện vận 
tải 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương tiện 


vận tải bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương 


tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LNG vào phương tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
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  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-
BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh về 
công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
CôngThương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


-----------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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27. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương 
tiện vận tải 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào 


phương tiện vận tải bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào 


phương tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 


LNG vào phương tiện vận tải. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp LNG vào phương tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 


 







CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 29-7-2017 37


                


28. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương tiện 
vận tải 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 
thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 
Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào phương 
tiện vận tải bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LNG vào 
phương tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 
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 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
LNG vào phương tiện vận tải. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 
03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 
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+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
CôngThương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


          + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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29. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG  bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG theo phụ lục số 11 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp.  


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện làm thương nhân phân phối LNG. 


- Tài liệu chứng minh trạm cấp LNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 







42 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 29-7-2017


 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị ño lường hoặc hiệu 
chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về ño lường. 


- Tài liệu chứng minh ñáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 
LNG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
cấp  LNG theo Phụ lục số 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thuộc sở hữu của thương nhân  kinh doanh LNG ñầu mối. 


+ Phải phù hợp với quy hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 
ñầu tư xây dựng. 


+ Phương tiện, thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh hoặc hiệu chuẩn theo quy 
ñịnh của pháp luật về ño lường. 


+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư  số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 11 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN CẤP 


LPG/LNG/CNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 


Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 
số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 


Kính gửi: Sở Công thương … 


Tên thương nhân: ....................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .......................... Fax: .............................................................................. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộkinh doanh số:...... do...... cấp 
ngày... tháng... năm….. 


Mã số thuế: ................................................................................................................ 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện cấp 
LPG/LNG/CNG theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 
năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể: 


Tên trạm cấp: ............................................................................................................. 


ðịa chỉ trạm cấp: ........................................................................................................ 


ðiện thoại: ............................................ Fax: ...........................................................  
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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30. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG theo mẫu  phụ 


lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
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 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 
LNG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện cấp LNG theo mẫu phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
         + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 


GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


-----------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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31. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG  bao 


gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG theo 


phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 


LNG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện cấp LNG theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng; 
       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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32. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp LNG theo phụ 


lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh LNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 


LNG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện cấp LNG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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33. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh của tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương tiện 
vận tải bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương tiện 
vận tải theo phụ lục số 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp.  


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện làm thương nhân phân phối CNG  


- Tài liệu chứng minh trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 
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- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị ño lường hoặc hiệu 
chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về ño lường. 


- Tài liệu chứng minh ñáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn nạp CNG vào phương tiện vận tải. 


- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, 
bồn chứa và các thiết bị phụ trợ. 


- Bản sao các quy trình: nạp CNG vào phương tiện vận tải, vận hành máy, thiết 
bị trong trạm, xử lý sự cố và an toàn lao ñộng. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
CNG vào phương tiện vận tải. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai : 


Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương tiện vận 
tải  theo Phụ lục số 09 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh CNG ñầu mối. 
+ Phải phù hợp với quy hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 


ñầu tư xây dựng. 
+ Phương tiện, thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh hoặc hiệu chuẩn theo quy 


ñịnh của pháp luật về ño lường. 
+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 
+ Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải 


tuân thủ các quy ñịnh về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 
+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng 


của trạm nạp ñã ñược kiểm ñịnh và ñăng ký theo quy ñịnh. 
+ Có ñầy ñủ các quy trình: Nạp CNG vào phương tiện vận tải, xe bồn, vận 


hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy ñịnh về an toàn. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 09 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN NẠP 


LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 


Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 
số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------ 


Kính gửi: Sở Công thương.… 


Tên thương nhân: ....................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. 


ðiện thoại: ................................. Fax: ....................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộkinh doanh số......... do...... cấp 
ngày... tháng... năm  


Mã số thuế: ................................................................................................................ 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện nạp 
LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-
CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụthể: 


Tên trạm nạp: ............................................................................................................. 


ðịa chỉ trạm nạp: ....................................................................................................... 


ðiện thoại: ........................................... Fax: ............................................................. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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34. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương tiện vận 
tải 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương tiện 


vận chuyển bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương 


tiện vận tải theo  mẫu phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 


CNG vào phương tiện vận tải. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 


thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 


các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm 
ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-
BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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35. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương 
tiện vận tải 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của  
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 
Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào 
phương tiện vận tải bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào 
phương tiện vận tải theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 


- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 
ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp 
CNG vào phương tiện vận tải. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 
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+ Thông tư 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh về 
công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
CôngThương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 


 







CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 29-7-2017 65


                


36. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp CNG vào phương tiện 
vận tải 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG theo phụ 


lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 


CNG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện cấp CNG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 
 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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37. Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ( bảy) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ 
và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh và Cấp Giấy chứng 
nhận ñủ ñiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ: 


Hồ sơ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG  bao gồm: 


- Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG theo phụ lục số 11 
Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp.  


- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện làm thương nhân phân phối CNG. 


- Tài liệu chứng minh trạm cấp CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy 
hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng. 
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- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm ñịnh thiết bị ño lường hoặc hiệu 
chuẩn theo quy ñịnh của pháp luật về ño lường. 


- Tài liệu chứng minh ñáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 


 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 
CNG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
cấp CNG theo Phụ lục số 11 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thuộc sở hữu của thương nhân  kinh doanh CNG ñầu mối. 


+ Phải phù hợp với quy hoạch và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép 
ñầu tư xây dựng. 


+ Phương tiện, thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh hoặc hiệu chuẩn theo quy 
ñịnh của pháp luật về ño lường. 


+ ðáp ứng ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 







70 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 29-7-2017


 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 
kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  


       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 11 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðỦ ðIỀU KIỆN CẤP 


LPG/LNG/CNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của 


Bộtrưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh 
số19/2016/Nð-CP về kinh doanh khí) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 


Kính gửi: Sở Công thương … 


Tên thương nhân: ....................................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộkinh doanh số:...... do...... cấp 
ngày... tháng... năm….. 


Mã số thuế: ................................................................................................................ 
ðề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhậnñủ ðiều kiện cấp 
LPG/LNG/CNG theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 
năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể: 


Tên trạm cấp: ............................................................................................................. 


ðịa chỉ trạm cấp: ........................................................................................................ 


ðiện thoại: ............................. Fax: ......................................................................  
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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38. Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho thương 
nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp lại  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG theo mẫu  phụ 


lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
+ Cơ quan phối hợp: Không. 
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 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 
CNG. 


  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện cấp CNG theo mẫu phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót hoặc bị hư hỏng. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
       + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


-----------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:....................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm……………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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39. Cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG  bao 


gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh  Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG theo 


phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản sao Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện. 
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay ñổi về ñăng ký kinh doanh; thay 


ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông tin liên quan ñến 
thương nhân ñăng ký. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu; 
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+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 


CNG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy chứng nhận 
ñủ ñiều kiện cấp CNG theo phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay ñổi về ñăng ký 
kinh doanh; thay ñổi ñịa ñiểm; thay ñổi quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng hoặc thông 
tin liên quan ñến thương nhân ñăng ký. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số 27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 củaBộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng; 
     + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:............................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm…………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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40. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hết hiệu lực, 


thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt ñộng phải gửi hồ sơ ñề nghị gia hạn ñến Sở 
Công thương. 


Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ. 
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, 


Sở Công thương có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cho 
thương nhân. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy chứng nhận. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng  từ 7 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG bao gồm: 
- Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp CNG theo phụ 


lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 
- Bản cam kết bảo ñảm ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp Giấy chứng 


nhận ñủ ñiều kiện. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủhồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh CNG. 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà 


Rịa-Vũng Tàu; 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 


Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 


+ Cơ quan phối hợp: Không. 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện cấp 


CNG. 
  - Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 


bàn thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm 
ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa 
bàn các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần 
thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện cấp CNG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện hết hiệu lực. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 


kinh doanh khí; 
+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP ngày 22 
tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; 


+ Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương Quy ñịnh công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương; 


+ Thông tư số 53/2016/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Lao ñộng - Thương binh - Xã hội về ban hành danh mục, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng; 


+ Thông tư số  27/2013/TT-BLðTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013  quy ñịnh 
về công tác huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng do Bộ trưởng Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành; 


+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
thương quy ñịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  
     + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC SỐ 19 
GIẤY ðỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ðIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 


ðỦ ðIỀU KIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi Tiết một số ðiều của Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-


CP về kinh doanh khí) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------  


Kính gửi: Bộ Công thương/Sở Công thương… 


Tên thương nhân:........................................................................................................ 


ðịa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................... 


ðiện thoại: .................................. Fax: ...................................................................... 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 
ngày... tháng... năm………………………………………………………………… 


Mã số thuế: ................................................................................................................  


Giấy chứng nhận ñủ ðiều kiện................................................................................... 


ðề nghị Bộ Công thương/ Sở Công thương xem xét cấp lại/ðiều chỉnh/gia hạn Giấy 
chứng nhận ñủ ðiều kiện ……….. theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 


Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 19/2016/Nð-CP 
ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  


 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: … 


….,ngày….tháng…năm… 
ðẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 


(Ký tên và ñóng dấu) 
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41. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp 
bổ sung hồ sơ. 


Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép kinh doanh.  


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện;  


+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương  


- Thành phần hồ sơ: 


+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy 
ñịnh); 


+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 


+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp ñồng mua bán của Nhà cung cấp sản 
phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong ñó ghi 
rõ ñịa bàn dự kiến kinh doanh; 


+ Hồ sơ về ñịa ñiểm kinh doanh, gồm có: 


- ðịa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 
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- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng ñịa ñiểm kinh doanh (là sở hữu 
hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 


- Bảng kê thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm trong khu vực kinh 
doanh thuốc lá. 


+ Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 


- Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 03 năm trước ñó, kèm theo bảng kê chi 
tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp ñồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản 
phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp 
bán buôn sản phẩm thuốc lá khác, các khoản thuế ñã nộp; 


- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối. 


+ Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, 
Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu ñã kinh doanh) của các thương nhân ñã 
hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn; 


+ Hồ sơ về phương tiện vận tải, bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền 
sử dụng phương tiện vận tải (là sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng liên doanh, 
liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô 
kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); 


+ Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ 
thống phân phối của doanh nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của 
ngân hàng); 


+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm: 


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, ñồng sở hữu theo hợp 
ñồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian 
tối thiểu là 01 năm); 


- Bản tự cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật 
ñối với kho hàng. 


- Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá ñề nghị cấp Giấy 
phép bán buôn sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy ñịnh tại ðiều 27 của Nghị 
ñịnh số 67/2013/Nð-CP, 01 bộ gửi Sở Công thương, doanh nghiệp lưu 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 11 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñược thành lập theo 
quy ñịnh của pháp luật và có ñăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm 
thuốc lá. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 
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+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 
lá. 


- Phí, lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 21kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 


+ Bản cam kết của thương nhân về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu ñiều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 25 kèm theo 
Thông tư số 21/2013/TT-BCT) 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật và có ñăng ký 
ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá; 


+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 


+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân 
ñặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); 


+ Có văn bản giới thiệu, hợp ñồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc 
lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá; 


+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) 
ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu 
kho; 


+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
lên); ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời 
gian vận chuyển; 
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+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt 
Nam ñồng trở lên); 


+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 


+ Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 


      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
     ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


 
Số: 1486/Qð-UBND                                  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6  năm 2017 


 


 


QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa ñổi bổ sung 


lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 


 
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 


phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 


phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 


Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 


Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công thương tại Tờ trình số 22/TTr-SCT ngày 
26 tháng 4 năm 2017, 


 


QUYẾT ðỊNH: 
 


ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 55 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu 
thông hàng hóa trong nước; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 
ñược sửa ñổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu (Nội dung chi tiết ñính kèm phụ lục). 


ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 


ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 


 


KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 


 
 


Nguyễn Thành Long 
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41. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp 
bổ sung hồ sơ. 


Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép kinh doanh.  


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện;  


+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương  


- Thành phần hồ sơ: 


+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy 
ñịnh); 


+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 


+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp ñồng mua bán của Nhà cung cấp sản 
phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong ñó ghi 
rõ ñịa bàn dự kiến kinh doanh; 


+ Hồ sơ về ñịa ñiểm kinh doanh, gồm có: 


- ðịa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 
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- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng ñịa ñiểm kinh doanh (là sở hữu 
hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 


- Bảng kê thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm trong khu vực kinh 
doanh thuốc lá. 


+ Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 


- Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 03 năm trước ñó, kèm theo bảng kê chi 
tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp ñồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản 
phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp 
bán buôn sản phẩm thuốc lá khác, các khoản thuế ñã nộp; 


- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối. 


+ Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, 
Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu ñã kinh doanh) của các thương nhân ñã 
hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn; 


+ Hồ sơ về phương tiện vận tải, bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền 
sử dụng phương tiện vận tải (là sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng liên doanh, 
liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô 
kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); 


+ Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ 
thống phân phối của doanh nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của 
ngân hàng); 


+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm: 


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, ñồng sở hữu theo hợp 
ñồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian 
tối thiểu là 01 năm); 


- Bản tự cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật 
ñối với kho hàng. 


- Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá ñề nghị cấp Giấy 
phép bán buôn sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy ñịnh tại ðiều 27 của Nghị 
ñịnh số 67/2013/Nð-CP, 01 bộ gửi Sở Công thương, doanh nghiệp lưu 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 11 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñược thành lập theo 
quy ñịnh của pháp luật và có ñăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm 
thuốc lá. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 
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+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 
lá. 


- Phí, lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 21kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 


+ Bản cam kết của thương nhân về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu ñiều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 25 kèm theo 
Thông tư số 21/2013/TT-BCT) 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật và có ñăng ký 
ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá; 


+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 


+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân 
ñặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); 


+ Có văn bản giới thiệu, hợp ñồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc 
lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá; 


+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) 
ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu 
kho; 


+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
lên); ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời 
gian vận chuyển; 
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+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt 
Nam ñồng trở lên); 


+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 


+ Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 


      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 21 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 


Công thương) 


TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............
 


ðƠN ðỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 


Kính gửi: Sở Công thương ......................(1) 


1. Tên thương nhân:...................................................................................... 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: .................................................................................; 
3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp)   
số................ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ tháng......... 
năm......., ñăng ký thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 
5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; ðịa chỉ: ...........................; 
- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
ðề nghị Sở Công thương ......................(1) xem xét cấp Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá, cụ thể: 
6. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 
- ðược phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của 
các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:………………(2) 
- ðể tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh, thành phố..........(1) 
7. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các ñịa ñiểm:……………(3) 
....(tên thương nhân)...xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 21/2013/TT-
BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
  Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 


(họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 
Chú thích: 
(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự ñịnh xin phép ñể kinh doanh. 
(2): Ghi rõ tên, ñịa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân 
phối sản phẩm thuốc lá khác (nếu có). 
(3): Ghi rõ tên, ñịa chỉ, ñiện thoại các ñịa ñiểm thương nhân dự kiến xin phép ñể bán 
lẻ sản phẩm thuốc lá. 
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Phụ lục 25 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013của Bộ 


Công thương) 
                                                    
TÊN THƯƠNG NHÂN 


 
Số:        /... 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


        .............., ngày……tháng….…năm … 
 


BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ðẢM TUÂN THỦ ðẦY ðỦ CÁC 
YÊU CẦU ðIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 


  Kính gửi: …………..………………………..(1) 


 
1. Tên thương nhân :...................................................................................... 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: .................................................................................; 
3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 


nghiệp) số ............ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ tháng......... 
năm......., ñăng ký thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 


5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ...................................; 
- ðịa chỉ: ...........................; 
- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng): 
- Tên: ...................................; 
- ðịa chỉ: ...........................; 


- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
............(ghi rõ tên thương nhân)........... xin cam kết bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu 
cầu ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường ñối với kho hàng 
(hoặc khu vực chứa hàng) nêu trên./ 


                   Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 
 (họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 


 
Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công thương hoặc Sở Công thương tỉnh, thành 
phố) nơi thương nhân ñề nghị xin cấp Giấy phép  
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42. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép kinh doanh.  


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện; 


+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương.  


- Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản ñề nghị sửa ñổi, bổ sung; 


+ Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp; 


+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có thay ñổi các nội 
dung của Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 
lá. 


- Phí, lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 


* Mức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh: 


+ ðối với các ñiểm kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu lệ phí : 
Không. 


+ ðối với các ñiểm kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu lệ phí: 
Không. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 48kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là thương nhân ñã ñược 
cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, thay ñổi các nội dung của Giấy phép bán 
buôn sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
[ 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 48 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 


Công thương) 
 


TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............


 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP SỬA ðỔI, BỔ SUNG 


GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 


Kính gửi: Sở Công thương 


1. Tên thương nhân : .......................: 


2. ðịa chỉ trụ sở chính: ......................; 


3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số............ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ tháng......... 
năm......., ñăng ký thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 


5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 


- Tên: ...................................; 


- ðịa chỉ: ...........................; 


- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


6. ðã ñược Sở Công thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
số..........ngày..... tháng.....năm...... 


7. ðã ñược Sở Công thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (sửa ñổi, bổ 
sung lần thứ.......) số ....... ngày ..... tháng .....năm .....(nếu ñã có) 


.......(1)......(ghi rõ tên thương nhân)... kính ñề nghị Sở Công thương xem xét cấp sửa 
ñổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy 
thuộc vào nhu cầu sửa ñổi, bổ sung ñể doanh nghiệp thực hiện theo một trong các ñề 
nghị dưới ñây): 


8. Sửa ñổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận ñăng ký 
doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng ñại diện, ñịa ñiểm kinh doanh,...) 
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Thông tin cũ:................... Thông tin mới:............. 


9. Sửa ñổi, bổ sung về tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 


ðược phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của 
các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:……………….(2) 


ðể tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên ñịa bàn tỉnh, thành phố ..... 


10. Sửa ñổi, bổ sung các ñịa ñiểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 


a) ðề nghị sửa ñổi: 


Thông tin cũ:................... Thông tin mới:...................(3) 


b) ðề nghị bổ sung:(4) 


......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 
tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của 
pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


  Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 


 
 
 
Chú thích: 
(1): Ghi rõ từng lần sửa ñổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 
(2): Ghi rõ tên,ñịa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân 
phân phối sản phẩm thuốc lá. 
(3): Ghi rõ tên, ñịa chỉ, ñiện thoại các ñịa ñiểm thương nhân dự kiến xin phép ñể bán 
lẻ sản phẩm thuốc lá. 
(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa ñổi, bổ sung. 
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43. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 


của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  
 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 


giao Giấy phép kinh doanh.  
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 


thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 
+ Qua bưu ñiện; 
+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương. 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Trường hợpGiấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp hết thời hạn 


hiệu lực: trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp 
hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như ñối với trường hợp cấp mới.  


+ Trường hợp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, tổ chức, cá nhân ñược cấp phép phải lập, 
nộp 01 bộ hồ sơ ñề nghị cấp lại, bao gồm: 


-  Văn bản ñề nghị cấp lại; 
- Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp (nếu có). 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 


từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại 


Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực hoặc bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 
bị rách, nát hoặc bị cháy. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 
lá. 


- Phí, lệ phí: 


- Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, 
nát hoặc bị cháy) (Phụ lục 54 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là doanh nghiệp ñã ñược 
cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực, bị mất, bị tiêu hủy 
toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 


      + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 54 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 


Công thương) 


TÊN THƯƠNG NHÂN 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20.........


  


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 


(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách,  
nát hoặc bị cháy) 


 


Kính gửi: Sở Công thương... 


1. Tên thương nhân: .......................: 


2. ðịa chỉ trụ sở chính: ......................; 


3. ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số ............ do............................. cấp ñăng ký lần ñầu ngày........ 
tháng.........năm.......,ñăng ký thay ñổi lần thứ.....ngày.......... tháng......... năm.......; 


5. Chi nhánh, văn phòng ñại diện hoặc ñịa ñiểm kinh doanh (nếu có): 


- Tên: ...................................; 


- ðịa chỉ: ...........................; 


- ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


6. ðã ñược Sở Công thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........ 


7. ðã ñược Sở Công thương cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có). 


8. ...(ghi rõ tên thương nhân)... kính ñề nghị Sở Công thương xem xét cấp lại Giấy 
phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do .... ......................(1).............. 
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......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 
tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của 
pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


   Người ñại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 


Chú thích: 


(1): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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44. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh 
nghiệp bổ sung. 


Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn doanh nghiệp nộp lệ phí 
cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Sau ñó yêu cầu doanh nghiệp ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả giấy phép. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện; 


+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương.  


- Thành phần hồ sơ: 


+  ðơn ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo Mẫu 
tại Phụ lục 29 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT. 


+ Bản sao Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế. 


+ Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong ñó nêu rõ nội dung thương nhân 
bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của 
mình. 
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+ Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 


 Bản thuyết minh hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống 
bán buôn 


+ Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và 
Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu ñã kinh 
doanh) của các doanh nghiệp ñã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối 
thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên). 


+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng mua bán của tổ chức, cá nhân 
sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong ñó ghi rõ 
ñịa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh). 


+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận 
công bố phù hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm 


+ Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh 
quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng 
liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu 
phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; ñáp ứng yêu cầu bảo quản 
ñược chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển. 


+ Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ 
thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân 
hàng có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu ñồng). 


+ Bản sao Phiếu thu ñã nộp phí và lệ phí theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp lập 02 bộ Hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép kinh 
doanh bán buôn sản phẩm rượu, 01 bộ gửi Sở Công thương, 01 bộ lưu tại doanh 
nghiệp. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là doanh nghiệp ñược thành lập 
theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh rượu và 
ñồ uống có cồn. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 
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+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 
phẩm rượu. 


- Phí, lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán 
buôn sản phẩm rượu (Phụ lục 29 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 
tháng 12 năm 2014). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật và có ñăng ký 
ngành nghề kinh doanh bán buôn ñồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; 


+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 


+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân ñặt 
trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); 


+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của 
doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp ñồng và văn bản giới thiệu của tổ 
chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; 


+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên 
hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 


+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
lên); ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 
vận chuyển; 


+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu 
Việt Nam ñồng trở lên); 


+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 







20 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 03-8-2017


 


+ Phù hợp với quy ñịnh tại ðiều 18 Nghị ñịnh 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu; 


+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 


+ Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa ñổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thương mại ñiện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng 
quyền thương mại, hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng 
lượng, an toàn thực phẩm vàñiện lực 


         + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


       * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 29 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của 


Bộ Công thương) 
 


TÊNDOANH NGHIỆP 
-------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       / .............,ngày......tháng.......năm............ 


 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 


Kính gửi: Sở Công thương ......................(1) 


Tên doanh nghiệp:...................................................................................... 


ðịa chỉ trụ sở chính: ......................; 


ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần ñầu 
ngày........ tháng......... năm......., thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... 
năm.......; 


ðịa ñiểm kinh doanh: 


+ Tên ñịa ñiểm kinh doanh: ...................................; 


+ ðịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh: ...........................; 


+ ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


ðề nghị Sở Công thương ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán 
buôn sản phẩm rượu, cụ thể: 


1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 


a) ðược phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, 
cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 


.......................................................................(3) 


ðược phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, 
cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 


.......................................................................(3) 


b) ðược phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố 


......................(1) 


2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các ñịa ñiểm: 


......................................................................................................(4) 
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Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP và những quy ñịnh của pháp luật liên 
quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 


 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 


(Họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 


 


Chú thích: 


(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự ñịnh xin phép ñể kinh doanh. 


(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái 
cây... 


(3): Ghi rõ tên, ñịa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân 
phối rượu. 


(4): Ghi rõ ñịa chỉ, ñiện thoại các ñịa ñiểm doanh nghiệp dự kiến xin phép ñể bán lẻ 
sản phẩm rượu. 
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45. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 


Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu doanh nghiệp ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả giấy phép. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện;  


+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương.  


- Thành phần hồ sơ: 


+ ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung (theo mẫu quy ñịnh); 


+ Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu ñã ñược cấp; 


+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 


- Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp lập 02 bộ Hồ sơ ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung 
giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, 01 bộ gửi Sở Công thương, 01 bộ lưu 
tại doanh nghiệp. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, có nhu cầu sửa ñổi, bổ sung nội dung 
trong Giấy phép ñã ñược cấp. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
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+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 
phẩm rượu (Cấp sửa ñổi, bổ sung lần thứ…). 


- Lệ phí: Không. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
kinh doanh sản phẩm rượu (Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 
27 tháng 12 năm 2014). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật và có ñăng ký 
ngành nghề kinh doanh bán buôn ñồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; 


+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 


+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân ñặt 
trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); 


+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của 
doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp ñồng và văn bản giới thiệu của tổ 
chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; 


+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên 
hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 


+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
lên); ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 
vận chuyển; 


+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu 
Việt Nam ñồng trở lên); 


+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 
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+ Phù hợp với quy ñịnh tại ðiều 18 Nghị ñịnh 94/2012/Nð-CP ngày 
12/11/2012. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu; 


+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 


 + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 33 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 


thương) 


TÊN DOANH NGHIỆP 
-------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       / ............., ngày......tháng.......năm............ 


 


ðƠN ðỀ NGHỊCẤP SỬA ðỔI,BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN 
PHẨM RƯỢU 


Kính gửi: ......................(1) 


Tên doanh nghiệp : .......................: 


ðịa chỉ trụ sở chính: ......................; 


ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần ñầu 
ngày........ tháng......... năm......., thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... 
năm.......; 


ðịa ñiểm kinh doanh: 


+ Tên ñịa ñiểm kinh doanh: ...................................; 


+ ðịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh: ...........................; 


+ ðiện thoại:......................... Fax:...............; 


ðã ñược cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp. 


ðã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu 
số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 


Doanh nghiệp ñề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh 
doanh ........ (2)sảnphẩm rượu,vớilýdocụthểnhưsau(tùythuộcvào nhucầu 
sửañổi,bổsung ñểdoanhnghiệp thựchiệntheomộttrongcác ñềnghị dướiñây): 


1. Sửa ñổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận ñăng ký 
doanh nghiệp, ñịa ñiểm kinh doanh,...) 


Thông tin cũ:...................  


Thông tin mới:............. 


2. Sửa ñổi, bổ sung về tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu, như sau: 
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a) ðược phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của 
......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(5) 


ðược phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6) 


b) ðược phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của 
......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(5) 


ðược phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6) 


3. Sửa ñổi, bổ sung ñịa ñiểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các ñịa ñiểm: 


a) ðề nghị sửa ñổi: 


Thông tin cũ:...................  


Thông tin mới:.... 


b) ðề nghị bổ sung: 


..............................................................(7) 


......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư 
số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP và những quy ñịnh của pháp luật 
liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 


 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 


(Họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 


Chú thích: 


(1): Ghi rõ tên Bộ Công thương hoặc Sở Công thương hoặc Phòng Công thương 
hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép ñể kinh doanh. 


(2) Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 


(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái 
cây... 


(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản 
phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương 
nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu. 


(5): Ghi rõ ñịa chỉ, ñiện thoại các ñịa ñiểm doanh nghiệp dự kiến xin phép ñể bán lẻ 
sản phẩm rượu. 


(6): Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố. 


(7): Ghi rõ ñịa chỉ, ñiện thoại các ñịa ñiểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung 
ñể bán lẻ sản phẩm rượu. 







28 CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 03-8-2017


 


46. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


+ ðối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy: 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 


Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu doanh nghiệp ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả giấy phép. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện;  


+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương. 


- Thành phần hồ sơ: 


* ðối với trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:  


+ Doanh nghiệpphải nộp hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết 
hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại trong 
trường hợp này áp dụng như quy ñịnh ñối với trường hợp cấp mới. 


* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy: 


- ðơn ñề nghị cấp lại (theo mẫu quy ñịnh); 


- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu ñã 
ñược cấp (nếu có). 
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- Số lượng hồ sơ: Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 
bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, doanh nghiệp lập 
02 bộ Hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, 01 bộ gửi 
Sở Công thương, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp doanh nghiệp. 


- Thời hạn giải quyết: 


* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


* ðối với trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, hết thời hạn hiệu lực; Giấy phép bị mất, bị 
tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 
phẩm rượu (Cấp lại lần thứ…) 


- Lệ phí: Không. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản 
phẩm rượu (Phụ lục 34 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 
năm 2014). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


ðiều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu bao gồm: 


+ Là doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật và có ñăng ký 
ngành nghề kinh doanh bán buôn ñồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; 


+ Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng, ñảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy ñịnh; 


+ Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên ñịa bàn tỉnh nơi thương nhân ñặt 
trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); 


+ Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của 
doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp ñồng và văn bản giới thiệu của tổ 
chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; 
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+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo 
hợp ñồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên 
hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 


+ Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc ñồng sở hữu theo hợp ñồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp ñồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
lên); ñáp ứng yêu cầu bảo quản ñược chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 
vận chuyển; 


+ Có năng lực tài chính bảo ñảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh 
nghiệp hoạt ñộng bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu 
Việt Nam ñồng trở lên); 


+ Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo ñảm tuân thủ ñầy ñủ các yêu cầu 
ñiều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 


+ Phù hợp với quy ñịnh tại ðiều 18 Nghị ñịnh 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012. 


ðối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy 
phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép trong trường 
hợp tiếp tục hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp 
lại như ñối với trường hợp cấp mới. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu; 


+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 


  + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 
[ 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 34 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 


thương) 


TÊNDOANH NGHIỆP 
-------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       / ............., ngày......tháng.......năm............ 


 


ðƠNðỀ NGHỊCẤP LẠI 


 GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU  


(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị 
cháy) 


Kính gửi: ......................(1) 


Tên doanh nghiệp: .......................: 
ðịa chỉ trụ sở chính: ......................; ðiện thoại:......................... Fax:...............; 
Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số:............ do.................... cấp lần ñầu ngày........ 
tháng......... năm......., thay ñổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 
ðịa ñiểm kinh doanh: 
+ Tên ñịa ñiểm kinh doanh: ...................................; 
+ ðịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh: ......................; ðiện thoại:............... Fax:...............; 
ðã ñược cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... 
tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp. 
ðã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu 
số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 
Doanh nghiệp ñề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh ........ 
(2) sản phẩm rượu, với lý do .... ......................(3).................. 
......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư 
số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP và những quy ñịnh của pháp luật 
liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 


(Họ và tên, ký tên, ñóng dấu) 
 


Chú thích: 
(1): Ghi rõ tên Bộ Công thương hoặc Sở Công thương hoặc Phòng Công thương 
hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép ñể kinh doanh. 
(2): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 
(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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47. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


  + Qua Bưu ñiện; 


  + Nộp trực tiếp tại Sở Công thương. 


- Thành phần hồ sơ: 


 + ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 
theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 


 + Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu 
cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 


 + Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại Khoản 3 
ðiều 24 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây 
dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 


+  Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương ñương về ñào tạo nghiệp vụ của cán 
bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 24 Nghị ñịnh 
83/2014/Nð-CP.  
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+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho ñại lý có 
thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong ñó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười bốn (14) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh.  


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có ñủ các ñiều 
kiện theo quy ñịnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Phí, Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều 
kiện bán lẻ xăng dầu 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


 + ðịa ñiểm phải phù hợp với quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


 + Thuộc sở hữu, ñồng sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc 
thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất 
xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này (thương nhân ñề 
nghị cấp phải ñứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu); 


 + ðược thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo ñúng các quy ñịnh hiện 
hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa 
cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 
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 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 


  + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 3  


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:          /        ….., ngày ….. tháng ….. năm…..  


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG 
NHẬN CỬA HÀNG ðỦ ðIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ... 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  


Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  


ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  


Số ñiện thoại:....................................................... số Fax:………………………….. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 


Mã số thuế:.........................................................................................................  


ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy chứng nhận 
cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu . 


Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................  


ðịa chỉ ...............................................................................................................  


ðiện thoại:................................................................ số Fax:……………………….. 


Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ; các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


 
Hồ sơ kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương 
nhân cấp hàng. 
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48. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ 
xăng dầu 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả giấy chứng nhận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


  + Qua Bưu ñiện; 


  + Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 


- Thành phần hồ sơ: 


 + ðơn ñề nghị bổ sung, sửa ñổi Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ 
xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 


 + Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu ñã ñược cấp; 


 + Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa ñổi. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười bốn (14) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh.  
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có ñủ các ñiều 
kiện theo quy ñịnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 
ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 
phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều 
kiện bán lẻ xăng dầu 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


 + ðịa ñiểm phải phù hợp với quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


 + Thuộc sở hữu, ñồng sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc 
thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất 
xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này (thương nhân ñề 
nghị cấp phải ñứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu); 


 + ðược thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo ñúng các quy ñịnh hiện 
hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa 
cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 


 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 
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+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 


  + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 
hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 3 
 


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:          /        ….., ngày ….. tháng ….. năm…..  


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG 
NHẬN CỬA HÀNG ðỦ ðIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ... 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  


Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  


ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  


Số ñiện thoại:....................................................... số Fax:………………………….. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 


Mã số thuế:.........................................................................................................  


ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy chứng nhận 
cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu . 


Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................  


ðịa chỉ ...............................................................................................................  


ðiện thoại:................................................................ số Fax:……………………….. 


Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ; các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


 
Hồ sơ kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương 
nhân cấp hàng. 
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49. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 


ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, ghi phiếu thu lệ phí. Sau ñó yêu cầu 
tổ chức, cá nhân ký vào sổ theo dõi trước khi trả giấy chứng nhận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 
  + Qua Bưu ñiện; 
   + Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 


- Thành phần hồ sơ: 
 + ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu 
theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
 + Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng 
dầu (nếu có).  


Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu 
lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như ñối với trường hợp cấp mới và gửi về 
Sở Công thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười bốn (14) ngày làm việc, kể từ 


ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh.  
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng xăng dầu có ñủ các ñiều 


kiện theo quy ñịnh. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 


Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 


(nếu có): Không 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
- Phí: 
* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn thành phố: Mức thu phí thẩm 


ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 
+ ðối với doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn các huyện còn lại: Mức thu 


phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm ñịnh. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều 


kiện bán lẻ xăng dầu. 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 


Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
 + ðịa ñiểm phải phù hợp với quy hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 + Thuộc sở hữu, ñồng sở hữu của thương nhân là ñại lý hoặc tổng ñại lý hoặc 
thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất 
xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh này (thương nhân ñề 
nghị cấp phải ñứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu). 
 + ðược thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo ñúng các quy ñịnh hiện 
hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa 
cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
 + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 


quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 
 + Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 
 + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 3 
TÊN DOANH NGHIỆP 


------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 


Số:          /        ….., ngày ….. tháng ….. năm…..  
  


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG 
NHẬN CỬA HÀNG ðỦ ðIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ... 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  


Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  


ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  


Số ñiện thoại:....................................................... số Fax:………………………….. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ... 


Mã số thuế:.........................................................................................................  


ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy chứng nhận 
cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính 
phủ về kinh doanh xăng dầu . 


Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:.............................................................................  


ðịa chỉ ...............................................................................................................  


ðiện thoại:................................................................ số Fax:……………………….. 


Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ; các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


Hồ sơ kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương 
nhân cấp hàng. 
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50. Cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 
thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


 - Cách thức thực hiện: 


 + Qua Bưu ñiện; 


 + Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 


- Thành phần hồ sơ: 


+ ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng 
dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 


+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp; 


+ Bản sao giấy tờ chứng minh ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 
trực tiếp kinh doanh theo quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 16 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 


+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy ñịnh tại 
Khoản 2 và 3 ðiều 16 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh; 


+ Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy ñịnh tại 
Khoản 4 ðiều 16 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh; 
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+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng ñại 
lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong ñó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 


- Phí, lệ phí: Không. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 
nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 


+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc 
sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh 
doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. 


+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở 
hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) 
năm trở lên. 


+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ 
thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và ñồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng 
thuộc các ñại lý bán lẻ xăng dầu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện 
bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP.  


Hệ thống phân phối của tổng ñại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một 
thương nhân ñầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân ñó. 
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+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


 


 * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:        /         …., ngày ….. tháng ….. năm ….. 


 


 ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM TỔNG ðẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 


Kính gửi: Bộ Công thương (1) /Sở Công thương tình thành phố…. (2) 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  


Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  


ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  


Số ñiện thoại:.............................................................. số Fax:…………………….. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 


Mã số thuế:.........................................................................................................  


ðề nghị Bộ Công thương(1) / Sở Công thương (2) xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa 
ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu cho 
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu  


ðịa bàn hoạt ñộng trên các tỉnh, thành phố:............................................................  


Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


 


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 


1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 


2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 


3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu 
chứng minh. 


4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 
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5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 


* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 


1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 


2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 


3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 


 


* Chú thích 


- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (1) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 


- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (2) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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51. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh 
doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu ñiện; 


+ Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 


+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://Soct.baria-vung tau.gov.vn/dkqm. 


- Thành phần hồ sơ: 


+ ðơn ñề nghị cấp bổ sung, sửa ñổi Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý 
kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 


+ Bản gốc Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu ñã 
ñược cấp; 


+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa ñổi. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 


- Phí, Lệ phí: Không. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 
nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 


+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc 
sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh 
doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. 


+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở 
hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) 
năm trở lên. 


+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ 
thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và ñồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng 
thuộc các ñại lý bán lẻ xăng dầu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện 
bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP.  


Hệ thống phân phối của tổng ñại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một 
thương nhân ñầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân ñó. 


+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


  


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:        /         …., ngày ….. tháng ….. năm ….. 


 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM TỔNG ðẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 


Kính gửi: Bộ Công thương (1) /Sở Công thương tình thành phố…. (2) 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  


Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  


ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  


Số ñiện thoại:.............................................................. số Fax:…………………….. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 


Mã số thuế:.........................................................................................................  


ðề nghị Bộ Công thương(1) / Sở Công thương (2) xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa 
ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu cho 
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu  


ðịa bàn hoạt ñộng trên các tỉnh, thành phố:............................................................  


Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


 


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 


1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 


2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 


3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu 
chứng minh. 
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4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 


5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 


* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 


1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 


2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 


3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 


 


* Chú thích 


- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (1) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 


- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (2) khi kinh doanh trên ñịa 
bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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52. Cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng 
dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua Bưu ñiện; 


+ Nộp trực tiếp tai Sở Công thương; 


+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://Soct.baria-vung tau.gov.vn/dkqm. 


- Thành phần hồ sơ: 


+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh 
xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 


+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh 
xăng dầu (nếu có).  


Trường hợp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 
hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như ñối với trường hợp cấp mới và 
gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết 
hiệu lực. 
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- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 


- Phí, lệ phí: Không. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm 
tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 
Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 
nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 


+ Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc 
sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh 
doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. 


+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ñồng sở 
hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) 
năm trở lên. 


+ Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ 
thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và ñồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng 
thuộc các ñại lý bán lẻ xăng dầu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện 
bán lẻ xăng dầu theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP.  


Hệ thống phân phối của tổng ñại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một 
thương nhân ñầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân ñó. 


+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:        /         …., ngày ….. tháng ….. năm ….. 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM TỔNG ðẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 


Kính gửi: Bộ Công thương (1) /Sở Công thương tình thành phố…. (2) 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  
Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  
ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  
Số ñiện thoại:.............................................................. số Fax:…………………….. 
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 
Mã số thuế:.........................................................................................................  
ðề nghị Bộ Công thương(1) / Sở Công thương (2) xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa 
ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm tổng ñại lý kinh doanh xăng dầu cho 
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu  
ðịa bàn hoạt ñộng trên các tỉnh, thành phố:............................................................  
Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 


(Ký tên và ñóng dấu) 
 
* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh. 
3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh 
xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 
1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 
* Chú thích 


- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (1) khi kinh doanh trên ñịa bàn 02 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 
- Thương nhân ñề nghị xác nhận làm Tổng ñại lý gửi về (2) khi kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh 
01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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53. Cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 


ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 
+ Qua Bưu ñiện; 
+ Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 
- Thành phần hồ sơ: 
+ ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu Mẫu 


số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp; 
+ Bản sao giấy tờ chứng minh ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 


trực tiếp kinh doanh theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 19 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy ñịnh 


tại Khoản 2 ðiều 19 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh; 
+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho ñại lý có 


thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong ñó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ 


ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 
theo quy ñịnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 


Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 


(nếu có): Không 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
- Phí, lệ phí: Không. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 


lý bán lẻ xăng dầu 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 


Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 


nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 
+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và 


ñồng sở hữu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo 
quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 


quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 


 + Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung.
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Mẫu số 9 


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:      /         ….., ngày ….. tháng …. năm ….. 


  


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM ðẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ... 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  


Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  


ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  


Số ñiện thoại:....................................................................... số Fax:………………. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 


Mã số thuế:.........................................................................................................  


ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu . 


ðịa bàn hoạt ñộng trên các tình, thành phố:……………………………………… 


Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


 
 


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 


1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 


2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 


3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng 
minh. 
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4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 


5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 


* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 


1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 


2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 


3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại). 


 


* Chú thích 


- Thương nhân gửi ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ 
xăng dầu về Sở Công thương nơi thương nhân ñóng trụ sở chính khi kinh doanh trên 
ñịa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
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54.Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng 
dầu 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 


ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 
+ Qua Bưu ñiện; 
 + Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 
+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ: http://Soct.baria-vung tau.gov.vn/dkqm. 
- Thành phần hồ sơ: 
+ ðơn ñề nghị cấp bổ sung, sửa ñổi Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán 


lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
+ Bản gốc Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu ñã ñược cấp; 
+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa ñổi. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ 


ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 


theo quy ñịnh. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 


Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 


- Phí, lệ phí: Không. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 


lý bán lẻ xăng dầu 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 


Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 


nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu; 
+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và 


ñồng sở hữu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo 
quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 


+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 


quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 9 


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:      /         ….., ngày ….. tháng …. năm ….. 


 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM ðẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ... 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  


Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  


ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  


Số ñiện thoại:....................................................................... số Fax:……………. 


Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 


Mã số thuế:.........................................................................................................  


ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu . 


ðịa bàn hoạt ñộng trên các tình, thành phố:……………………………… …… 


Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


 
 


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 


1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 


2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 


3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng 
minh. 
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4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 


5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 


* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 


1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 


2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 


3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 


 


* Chú thích 


- Thương nhân gửi ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ 
xăng dầu về Sở Công thương nơi thương nhân ñóng trụ sở chính khi kinh doanh trên 
ñịa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
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55. Cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Thương nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 


nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 


dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
 Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 
 Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ 


ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung. 


 Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận. Sau ñó yêu cầu tổ chức, cá nhân ký 
vào sổ theo dõi trước khi trả kết quả. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 
+ Qua Bưu ñiện; 
 + Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 
+ Nộp qua mạng ñiện tử theo ñịa chỉ : http://Soct.baria-vung tau.gov.vn/dkqm. 
- Thành phần hồ sơ: 
+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 


theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP; 
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu 


(nếu có).  
Trường hợp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực 


thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như ñối với trường hợp cấp mới và gửi về cơ 
quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi mốt (21) ngày làm việc, kể từ 


ngày nhận ñược hồ sơ theo quy ñịnh. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có ñủ các ñiều kiện 


theo quy ñịnh. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 


Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 


(nếu có): Không 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
- Phí, lệ phí: Không. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 


lý bán lẻ xăng dầu 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại 


Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, trong Giấy chứng 


nhận ñăng ký doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh xăng dầu. 
+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và 


ñồng sở hữu ñược cấp Giấy chứng nhận cửa hàng ñủ ñiều kiện bán lẻ xăng dầu theo 
quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 83/2014/Nð-CP. 


+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ñược ñào tạo, huấn 
luyện và có chứng chỉ ñào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 


quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 


+ Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu; 


+ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Mẫu số 9 


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số:      /         ….., ngày ….. tháng …. năm ….. 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ðỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 
ðỦ ðIỀU KIỆN LÀM ðẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 


Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ... 


Tên doanh nghiệp:................................................................................................  
Tên giao dịch ñối ngoại:........................................................................................  
ðịa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................  
Số ñiện thoại:....................................................................... số Fax:………………. 
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... tháng... năm... 
Mã số thuế:.........................................................................................................  
ðề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại Giấy xác nhận ñủ 
ñiều kiện làm ñại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu . 
ðịa bàn hoạt ñộng trên các tình, thành 
phố:……………………………………………… 
Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
83/2014/Nð-CP  ngày 03/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu , các văn 
bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 


   GIÁM ðỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và ñóng dấu) 


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 
1. Bản sao Giấy Chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng 
minh. 
3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng 
minh. 
4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu. 
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng ñại lý của thương nhân cấp hàng. 
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa ñổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 
1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa ñổi). 
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa ñổi, bổ sung. 
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 
* Chú thích- Thương nhân gửi ðơn ñề nghị cấp Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện làm ñại 
lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công thương nơi thương nhân ñóng trụ sở chính khi kinh 
doanh trên ñịa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
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II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 


1.  Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 


Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 


Bước 4. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện;  


  + Nộp trực tiếp tai Sở Công thương. 


- Thành phần hồ sơ: 


+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu quy 
ñịnh); 


+ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; 


+ Bảng kê diện tích, sơ ñồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ 
khác, phương tiện vận tải; 


+ Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện thuốc lá; 


+ Bảng kê danh sách lao ñộng, bản sao hợp ñồng lao ñộng, chứng chỉ ñược ñào 
tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên ñối với cán bộ thu mua nguyên liệu; 
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- Bản sao hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp 
ñồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư 
trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñược thành lập theo 
quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu 
thuốc lá. 


- Phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 


+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 
các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm 
ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên 
liệu thuốc lá (Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 
năm 2013) 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


* Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh 
doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 


* Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng. 


* ðiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: 


- Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; 
ñáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận 
chuyển; 
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- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt ñộ và ñộ ẩm tương ñối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có ñủ các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá ñược sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 


- Người lao ñộng có nghiệp vụ, chuyên môn, ñược ñào tạo về kỹ thuật nông 
nghiệp từ trung cấp trở lên. 


* Có hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp ñồng 
xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng 
cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 


* ðiều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 


- Phải có ñầy ñủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


* Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 7 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 


Công thương) 


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 
 


ðƠN ðỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 


Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 


1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................; 
2. ðịa chỉ trụ sở chính:...................ðiện thoại:.....................Fax:..................; 
3. Văn phòng ñại diện (nếu có)........................ðiện thoại............Fax............; 
4. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số...........do...........................cấp ngày.......tháng......... năm............ 
5. ðề nghị .…...(1) xem xét cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như 
sau: 
- Loại nguyên liệu thuốc lá:............(2) 
- ðược phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh 
nghiệp:..........(3) 
- Những hồ sơ liên quan ñính kèm theo quy ñịnh gồm:.................................. 
......(4)xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan, nếu sai 
.....(4) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
  
  Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 


(ký tên và ñóng dấu) 
Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 
(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá 
tấm, lá tách cọng...). 
(3): Ghi rõ tên, ñịa chỉ, ñiện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập 
khẩu. 
(4): Tên doanh nghiệp ñề nghị cấp Giấy phép 
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 2. Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện;  


+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương.  


- Thành phần hồ sơ: 


* Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực: 
trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ ñề 
nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục cấp lại như ñối với trường hợp cấp mới.  


* Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, tổ chức, cá nhân ñược cấp phép phải lập, 
nộp 01 bộ hồ sơ ñề nghị cấp lại, bao gồm: 


- Văn bản ñề nghị cấp lại;  


- Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá ñã ñược cấp (nếu có). 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 


* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực hoặc bị mất, bị tiêu hủy toàn 
bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 


Tàu. 
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 


(nếu có): Không 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 


– Vũng Tàu. 
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên 


liệu thuốc lá. 
- Phí: 


* ðối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy:  


- Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 


thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 


các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm 
ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên 
liệu thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát 
hoặc bị cháy) (Phụ lục 38 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 
năm 2013) 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
* Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh 


doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 
* Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng. 
* ðiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: 
- Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; 


ñáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận 
chuyển; 


- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt ñộ và ñộ ẩm tương ñối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có ñủ các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá ñược sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 
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- Người lao ñộng có nghiệp vụ, chuyên môn, ñược ñào tạo về kỹ thuật nông 
nghiệp từ trung cấp trở lên. 


* Có hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp ñồng 
xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng 
cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 


* ðiều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 


- Phải có ñầy ñủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Thương mại năm 2005; 


+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 38 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 


Công thương) 


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       /... ........., ngày...... tháng....... năm 20...
 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 


(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy) 


Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 


1. Tên doanh nghiệp:................................................................................. 
2. ðịa chỉ trụ sở chính:..................ðiện thoại:......................... Fax:............... 
3. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số..............do........................cấp ngày........tháng......... năm........... 
4. ðã ñược.....(1) cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 
số...ngày...tháng...năm... và ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2) 
5. ðề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá với lý do 
sau:............................................................................................(3) 
Hồ sơ liên quan ñính kèm theo quy ñịnh gồm:.................................(4) 
......(5)xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan. Nếu sai 
.....(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.  


  Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(ký tên và ñóng dấu) 


Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2): Nếu Giấy phép ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ 
mấy 
(3): Ghi rõ lý do ñề nghị cấp lại Giấy phép. 
(4): Hồ sơ liên quan ñến nội dung ñề nghị cấp lại Giấy phép. 
(5): Tên doanh nghiệp ñề nghị cấp lại Giấy phép 
  


3. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 
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- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Doanh nghiệp chuẩnbị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 


tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương 
nhân. ðồng thời, hướng dẫn thương nhân nộp phí thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ  tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn thương nhân bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 


Bước 3. Nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 


- Cách thức thực hiện: 


+ Qua bưu ñiện;  


+ Nộp trực tiếp Sở Công thương.  
- Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản ñề nghị sửa ñổi, bổ sung; 
+ Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá ñã ñược cấp; 
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép mua bán nguyên liệu thuốc lá có nhu cầu sửa ñổi, bổ sung nội dung trong Giấy 
phép ñã ñược cấp. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 


mua bán nguyên liệu thuốc lá. 


- Phí: 


* Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh: 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 


thành phố: Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ ñiểm kinh doanh/ lần thẩm ñịnh. 
+ ðối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên ñịa bàn 


các huyện còn lại: Mức thu phí thẩm ñịnh: 600.000ñồng/ ñiểm kinh doanh / lần thẩm 
ñịnh. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
mua bán nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 28 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 09 năm 2013) 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


* Doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh 
doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 


* Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng. 


* ðiều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: 


- Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; 
ñáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận 
chuyển; 


- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt ñộ và ñộ ẩm tương ñối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có ñủ các giá 
hoặc bục, kệ ñỡ kiện nguyên liệu thuốc lá ñược sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm; 


- Người lao ñộng có nghiệp vụ, chuyên môn, ñược ñào tạo về kỹ thuật nông 
nghiệp từ trung cấp trở lên. 


* Có hợp ñồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp ñồng 
xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng 
cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 


* ðiều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 
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- Phải có ñầy ñủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Thương mại năm 2005; 
+ Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 


ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 


+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại  và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 


 


 * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 28 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ 


Công thương) 


TÊN DOANH NGHIỆP 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:       /... ........., ngày...... tháng....... năm 20...
 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP SỬA ðỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN 
LIỆU THUỐC LÁ 


 


Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 
 


1. Tên doanh nghiệp:................................................................................. 


2. ðịa chỉ trụ sở chính:....................ðiện thoại:....................... Fax:..............; 


3. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp) số.........do.................cấp ngày........tháng......... năm................... 


4. ðã ñược.....(1) cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư trồng cây thuốc lá 
số...ngày...tháng...năm... và ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2) 


5. ðề nghị .…(1) xem xét cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện ñầu tư 
trồng cây thuốc lá với nội dung sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa ñổi, bổ sung của 
doanh nghiệp): 


- Thông tin cũ:............................................................................................(3) 


- Nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung:.......................................................... 


- Lý do sửa ñổi, bổ sung:.............................................................................. 


- Hồ sơ liên quan ñính kèm theo quy ñịnh gồm:......................................(4) 


......(5) xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 67/2013/Nð-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2013/Nð- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy ñịnh của pháp luật liên quan. Nếu sai 
.....(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 


 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(ký tên và ñóng dấu) 
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Chú thích: 


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 


(2): Nếu ñã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy. 


(3): Nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung ghi trong Giấy phép cũ. 


(4): Hồ sơ liên quan ñến nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung. 


(5): Tên doanh nghiệp ñề nghị cấp Giấy phép. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







